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CHỮ VIẾT TẮT 

 

ADO (Amplatzer Duct Occluder): Dù đóng ống động mạch 

ASO (Amplatzer Atrial Septal):  Dù đóng thông liên nhĩ 

ALĐMPtb:    Áp lực động mạch phổi trung bình 

ALĐMPtt:    Áp lực động mạch phổi tâm thu 

ALĐMPttr:    Áp lực động mạch phổi tâm trương 

CSTN:    Chỉ số tim ngực 

Dd (Diameter Diastolic):                      Đường kính thất trái cuối tâm trương 

Ds (Diameter Systolic):               Đường kính thất trái cuối tâm thu 

ĐMC:    Động mạch chủ 

ĐMP:    Động mạch phổi 

ĐMV:    Động mạch vành 

EF (Ejective Fraction ):                      Phân số tống máu thất trái 

HoHL:    Hở hai lá 

HoBL:    Hở ba lá 

HoC:    Hở chủ 

HoP:    Hở phổi 

TAĐMP:    Tăng áp lực động mạch phổi 

TB:      Trung bình 

VNTMNK:     Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 
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